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HƯỚNG DẪN
LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÃ NÔNG THÔN MỚI

Căn cứ Quyết định số 707/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh Bình Định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 706/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Bình Định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNN ngày 08/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ- TTg ngày 02/02/2010 phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng NTM và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020;

Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt QHC xây dựng xã NTM trên địa bàn tỉnh như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
1. Hướng dẫn này quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, nhiệm vụ và đồ án QHC xây dựng NTM trong phạm vi ranh giới hành chính xã.

2. Đối tượng lập QHC xây dựng xã NTM bao gồm: quy hoạch xây dựng và quy hoạch sản xuất trong một đồ án trên bản đồ địa chính hoặc phối hợp bản đồ địa chính với các loại bản đồ khác được bổ sung hiện trạng xây dựng và sản xuất;

3. Đồ án QHC xây dựng xã NTM là căn cứ để lập đề án, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã.

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh phải tuân theo các quy định tại hướng dẫn này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

5. Ký hiệu bản vẽ thống nhất theo quy định tại Quyết định số 21/2005/QĐ- BXD ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch.

Điều 2. Các từ viết tắt.
- QHXD: Quy hoạch xây dựng

- QHSX: Quy hoạch sản xuất

- NVQH: Nhiệm vụ quy hoạch

- NTM: Nông thôn mới
- QHC: QHC

Điều 3. Trình tự các bước tiến hành lập QH.
1. Điều tra, thu thập số liệu, khảo sát thực địa.

2. Lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch.
3. Công tác lập NVQH và thiết kế đồ án quy hoạch.

4. Thẩm định, trình duyệt và phê duyệt quy hoạch.

5. Công bố quy hoạch.

6. Cung cấp thông tin quy hoạch.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Điều tra, thu thập số liệu, khảo sát thực địa.
1. Nội dung này thực hiện theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011, tuy nhiên nếu xã đã chọn được đơn vị tư vấn thì hai bên phối kết hợp để đẩy nhanh và đảm bảo chất lượng công việc bước này.
2. Yêu cầu và tổ chức thực hiện:

a) Thành lập tổ khảo sát đánh giá: Thành phần gồm đại diện lãnh đạo UBND xã, cán bộ chuyên môn, đại diện một số thôn trong xã; mỗi thôn thành lập nhóm khảo sát (khoảng 5-6 người) để hỗ trợ cho tổ khảo sát xã thực hiện nhiệm vụ khảo sát, đánh giá thực trạng tại thôn đó.

b) Tổ chức nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về đánh giá thực trạng nông thôn, lập kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ khảo sát đánh giá.

c) Tiến hành đánh giá thực trạng: Tổ khảo sát xã phối hợp với nhóm ở khảo sát các thôn tiến hành đo đạc, ước tính hoặc tính toán nội dung theo từng tiêu chí.

d) Tổng hợp kết quả và xác định rõ thực trạng của xã so với yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia NTM như: Số tiêu chí đạt, mức đạt; những tiêu chí chưa đạt, mức đạt cụ thể từng chỉ tiêu của tiêu chí.

(Xem phụ lục 1)

Điều 5. Lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch.
UBND xã là Chủ đầu tư – ký hợp đồng tư vấn lập NVQH và đồ án QHC xây dựng xã NTM với 1 đơn vị tư vấn hoặc 1 liên danh các đơn vị tư vấn của 2 lĩnh vực có tư cách pháp nhân, điều kiện về năng lực và kinh nghiệm. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch thông qua hình thức chỉ định thầu.

Tư vấn lập QHC xã NTM bao gồm 02 nội dung:

QHXD: do đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân về thiết kế quy hoạch xây dựng thực hiện.

QHSX: do đơn vị tư vấn quy hoạch sản xuất nông nghiệp có tư cách pháp nhân thực hiện.

UBND các xã tham khảo danh mục các đơn vị tư vấn đủ điều kiện năng lực do Sở Xây dựng giới thiệu.
Điều 6. Công tác lập NVQH và thiết kế đồ án quy hoạch.
1. Lập NVQH.

UBND xã tự thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn lập NVQH. Nhiệm vụ quy hoạch trước khi trình duyệt phải được báo cáo thông qua lấy ý kiến góp ý của lãnh đạo thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã và đại diện các hội đoàn thể thay cho việc lấy ý kiến nhân dân. Kết luận thông qua nội dung NVQH bằng văn bản gửi cho Cơ quan thẩm định cấp huyện để tham khảo thẩm định.
Thời gian lập NVQH là 01 tháng tính đến thời điểm lấy ý kiến của xã và 15 ngày còn lại để hoàn chỉnh hồ sơ, thẩm định phê duyệt NVQH.
2. Lập đồ án quy hoạch.

a) Sau khi NVQH được Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt, Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế đồ án QHC xã nông thôn mới. Các phương án quy hoạch được báo cáo thông qua cấp xã, lấy ý kiến nhân dân sau đó UBND xã báo cáo thông qua UBND huyện. Sau khi có kết luận của lãnh đạo UBND huyện thông qua đồ án, Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ để UBND xã trình cơ quan thẩm định cấp huyện thẩm định trước khi trình UBND huyện phê duyệt.
b) Báo cáo thông qua đồ án quy hoạch:

- Đối với cấp xã: UBND xã phối hợp đơn vị tư vấn báo cáo phương án lấy ý kiến địa phương, các ngành liên quan: 1-2 lần có sự thống nhất chung trước khi hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Cơ quan thẩm định cấp huyện. Thành phần tham dự cuộc họp tham gia ý kiến cấp xã bao gồm đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, hội đoàn thể, đại diện các thôn, làng, đại diện cơ quan thẩm định cấp huyện. Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ bằng văn bản để làm cơ sở thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch..

- Đối với cấp huyện: UBND huyện chỉ đạo tổ chức thông qua đồ án quy hoạch. Thành phần bao gồm: lãnh đạo UBND huyện, các Phòng ban, cơ quan liên quan thuộc UBND huyện, đồng thời mời thêm đại diện Huyện ủy, HĐND, MTTQ...Sau đó, chủ trì cuộc họp phải có kết luận bằng văn bản để đơn vị tư vấn và chủ đầu tư có cơ sở hoàn thiện đồ án.
c) Tổ chức tư vấn lập đồ án quy hoạch xây dựng NTM chịu trách nhiệm về những nội dung nghiên cứu và tính toán kinh tế – kỹ thuật thể hiện trong thuyết minh, hồ sơ bản vẽ của đồ án QHC xây dựng NTM được duyệt.

d) Thời gian lập đồ án QHC xã NTM không quá 02 tháng tính đến thời điểm báo cáo thông qua UBND xã và 1 tháng còn lại để báo cáo thông qua UBND huyện, thẩm định, phê duyệt đồ án của quy hoạch.
Điều 7. Trình thẩm định, phê duyệt, tổ chức thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch.

1. Trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án QHC xã NTM:

Uỷ ban nhân dân xã là cơ quan trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án QHC xây dựng xã NTM thông qua Cơ quan thẩm định cấp huyện.
Cơ quan thẩm định cấp huyện trình UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án QHC xã NTM sau khi đã tổ chức thẩm định.
2. Tổ chức thẩm định.

UBND cấp huyện giao nhiệm vụ cho phòng chức năng chủ trì, phối hợp với phòng chức năng liên quan khác (gọi là cơ quan thẩm định cấp huyện) tổ chức thẩm định NVQH và đồ án QHC xã NTM.

Cơ quan thẩm định cấp huyện sau khi tiếp nhận đủ thành phần hồ sơ phải nghiên cứu trước các nội dung cơ bản về chuyên môn và các vấn đề khác trước khi đăng ký UBND huyện để đơn vị tư vấn và chủ đầu tư báo cáo thông qua đồ án quy hoạch trong thời hạn 7 ngày làm việc. Sau khi có ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND huyện bằng văn bản, hồ sơ đã được chỉnh sửa theo yêu cầu thì Cơ quan thẩm định cấp huyện kiểm tra lập Tờ trình trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt. Cơ quan thẩm định cấp huyện có trách nhiệm gửi 02 bộ hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch về Sở Xây dựng và Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XD NTM của tỉnh để lưu trữ theo quy định trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đồ án được phê duyệt.
3. Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án QHC.
Chủ tịch UBND huyện là người có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án QHC bằng văn bản và có quyết định ban hành quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch xã NTM trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình duyệt của Cơ quan thẩm định cấp huyện.

Điều 8. Công bố quy hoạch.

Uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm quản lý xây dựng quy hoạch được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; tổ chức công bố, công khai QHC xây dựng NTM theo quy định tại khoản 4 Điều 38 và Điều 39 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP và hướng dẫn thêm một số nội dung sau:

a) Nội dung công bố, công khai đối với đồ án QHC xây dựng NTM bao gồm:

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian sản xuất, sinh sống; các khu chức năng trung tâm xã, thôn, làng, khu bảo tồn, tôn tạo các di tích, các khu có yêu cầu riêng.

- Sơ đồ định hướng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Hệ thống công trình công cộng; cơ sở phục vụ sản xuất.

- Khu phát triển mới, khu cải tạo, khu đặc thù, khu bảo vệ, khu cấm xây dựng.

- Sơ đồ định hướng phát triển dân cư thôn, làng, bao gồm khu cải tạo và khu phát triển mới.

- Các bản đồ quy hoạch xây dựng xã NTM, tổ chức không gian của trung tâm xã, khu dân cư thôn, làng.

- Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch.

b) Các hình thức công bố quy hoạch:

- Tổ chức hội nghị công bố quy hoạch xây dựng có sự tham gia của đại diện các tổ chức, cơ quan có liên quan, Mặt trận Tổ quốc, đại diện nhân dân trong xã.

- Trưng bày công khai, thường xuyên, liên tục các panô, bản vẽ tại nơi công cộng của xã.

- Tuyên truyền trên đài truyền thanh của xã.

- Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng có thể in ấn để phát hành rộng rãi cho nhân dân.

c) Người có trách nhiệm công bố quy hoạch xây dựng nếu không tổ chức công bố, tổ chức công bố chậm, công bố sai nội dung quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt thì tuỳ theo mức độ vi phạm phải chịu trách nhiệm kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

d) Trong quá trình thực hiện QHC xây dựng NTM, các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai cần được cập nhật và công bố kịp thời, đầy đủ để các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện.
Điều 9. Cung cấp thông tin quy hoạch.

Cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện hoặc UBND xã có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu về đầu tư, xây dựng trên địa bàn xã. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, UBND xã có trách nhiệm cập nhật các thông tin quy hoạch đã thực hiện hoặc có biến động vào đồ án để tổng hợp điều chỉnh quy hoạch khi cần thiết.
Điều 10. Lưu trữ nhiệm vụ và đồ án QHC xã nông thôn mới.

Hồ sơ nhiệm vụ và đồ án QHC xây dựng đã được phê duyệt gồm: Quyết định phê duyệt, thuyết minh tổng hợp, các bản vẽ, đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ được lưu trữ tại Sở Xây dựng (01bộ), Văn phòng Điều phối CTMTQG XDNTM tỉnh (01 bộ), UBND huyện và Uỷ ban nhân dân xã. Hồ sơ lưu trữ phải được đóng dấu xác nhận của cơ quan thẩm định cấp huyện.
Chương III

NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QHC XÃ NTM
Điều 11. Lập nhiệm vụ QHC xã NTM.
1. Căn cứ lập nhiệm vụ QHC xây dựng xã NTM.
Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, yêu cầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất, dân sinh của từng địa phương, Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM được ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Uỷ ban nhân dân xã lập nhiệm vụ QHC xây dựng NTM, trường hợp UBND xã không đủ năng lực thì có thể hợp đồng với đơn vị tư vấn liên danh thực hiện công việc này.

2. Nội dung nhiệm vụ QHC xây dựng xã NTM:
a) Đưa ra các yêu cầu về Quy hoạch xây dựng: xác định ranh giới, quy mô sử dụng đất, dự báo quy mô dân số, quy mô xây dựng trên địa bàn toàn xã và của các thôn, làng, theo từng giai đoạn quy hoạch; mạng lưới các công trình công cộng; công trình sản xuất công nghiệp, TTCN, dịch vụ-thương mại; mạng lưới chính của công trình hạ tầng kỹ thuật kết nối các thôn, làng với nhau, với vùng sản xuất.

b) Đưa ra các yêu cầu về Quy hoạch sản xuất nông nghiệp:

- Xác định ranh giới, quy mô đất phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Xác định ranh giới, quy mô đất, mặt nước phục vụ phát triển sản xuất các cây trồng, vật nuôi chủ yếu trên địa bàn.

- Quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Tham khảo thêm Sổ tay Hướng dẫn Quy hoạch xây dựng nông thôn mới của Bộ Xây dựng và Sổ tay Hướng dẫn Xây dựng nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

c) Bản vẽ trong hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch:

Bản vẽ A3 màu gồm tối thiểu 01 bản vẽ và cần thể hiện các nội dung sau:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, vị trí của xã trong huyện, tỉnh; các mối liên hệ về giao thông, về vị trí như gần đô thị, thị trấn huyện lỵ, khu, cụm công nghiệp...Mối liên hệ của các đồ án quy hoạch khác trong vùng liên quan đến xã.

- Có thể sử dụng bản đồ địa chính, bản đồ hành chính để làm bản đồ nền để thể hiện.

d) Dự toán chi phí tổ chức lập quy hoạch: Theo khối lượng công việc thực hiện và định mức chi phí quy hoạch do Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
3. Nhiệm vụ điều chỉnh QHC xây dựng xã NTM.
a) Việc thực hiện điều chỉnh QHC xây dựng NTM phải đảm bảo tính kế thừa, các yêu cầu và nguyên tắc cần điều chỉnh, chỉnh trang đối với các khu chức năng.

b) Trong quá trình tiến hành lập đồ án QHC xây dựng xã NTM, nội dung quy hoạch xây dựng đang triển khai không phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn đã được phê duyệt, nhưng không làm thay đổi phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất quy hoạch, thì không phải tiến hành lập lại nhiệm vụ QHC. Người có thẩm quyền chỉ phê duyệt lại nhiệm vụ quy hoạch để đảm bảo sự thống nhất trong đồ án quy hoạch khi nội dung đồ án có thay đổi cơ bản so với NVQH được duyệt.

Điều 12. Nội dung đồ án QHC xây dựng xã NTM.

A. Nội dung đồ án QHC xây dựng: Quy hoạch khu trung tâm xã và mạng lưới các điểm dân cư còn lại; quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật (trừ hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp) và hạ tầng xã hội; quy hoạch TMDV, CN, TTCN làng nghề.
1. Phân tích và đánh giá hiện trạng tổng hợp:

- Hiện trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, xây dựng, hệ thống công trình công cộng cấp xã và thôn, làng, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật của xã để xác định động lực phát triển, tính chất đặc trưng vùng, miền, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (nước biển dâng, sa mạc hoá, thiếu nguồn nước, lũ lụt, bão, xâm nhập mặn, nhiệt độ tăng,…) Tiềm năng về đất, tình hình sử dụng đất dữ liệu về điều kiện tự nhiên và các nguồn tài nguyên gồm đặc điểm địa lý, địa hình, địa mạo, khí hậu, thuỷ văn, thổ nhưỡng, tài nguyên nước, rừng, khoáng sản và tài nguyên biển, hiện trạng cảnh quan môi trường và các hệ sinh thái;

- Đất phi nông nghiệp (đất công cộng di tích danh thắng du lịch tôn giáo,

đất ở, đất an ninh quốc phòng, đất công nghiệp kho tàng, đất hạ tầng kỹ thuật).

- Đất nông nghiệp đánh giá rõ đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, rừng sản xuât, phòng hộ, nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối...

- Đất chưa sử dụng, đất mặt nước, đất đồi núi...

2. Dự báo nhu cầu phát triển:

Những định hướng phát triển kinh tế - xã hội;

Dự báo quy mô dân số, dự báo sử dụng quỹ đất xây dựng cho từng điểm dân cư, dự báo những khó khăn vướng mắc trong quá trình quy hoạch xây dựng.

3. Định hướng tổ chức không gian và giải pháp quy hoạch, phân khu chức năng: khu nhà ở, hệ thống các công trình công cộng, dịch vụ-thương mại, sản xuất công nghiệp, TTCN, làng nghề, các công trình hạ tầng kỹ thuật chính; xác định nhu cầu quy hoạch sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển của từng giai đoạn quy hoạch và bảo vệ môi trường.

4. Xác định hệ thống dân cư: Xác định vị trí, quy mô dân số, diện tích các thôn, làng, khu dân cư tập trung, các khu dân cư mới, các khu tái định cư với đặc điểm sinh thái, tập quán văn hóa của từng vùng miền, xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cụ thể, gồm:

- Quy mô, chỉ tiêu cơ bản về đất, nhà ở và công trình công cộng tại thôn, làng.
- Các chỉ tiêu cơ bản của công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình phục vụ sản xuất trong thôn.
5. Hệ thống công trình công cộng:

Yêu cầu nghiên cứu về: Vị trí, ranh giới, diện tích đất, xác định quy mô xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống các công trình công cộng cấp xã, thôn, làng hoặc liên thôn, làng; yêu cầu xây dựng, định hướng kiến trúc đặc trưng, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của khu trung tâm xã, các công trình công cộng cấp xã, công trình phục vụ sản xuất, dịch vụ công cộng từng thôn, làng làm cơ sở để triển khai Quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư.

6. Quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, thoát nước thải, vệ sinh môi trường, nghĩa trang toàn xã, các thôn, làng và vùng sản xuất.

7. Xác định các dự án ưu tiên đầu tư: Tại trung tâm xã và các thôn, làng, khu vực được lập quy hoạch.

B. Quy hoạch sản xuất: Gồm các vùng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và hạ tầng phục vụ sản xuất.

Nội dung quy hoạch nông nghiệp:

a) Xác định những cây trồng, vật nuôi hiện là thế mạnh của địa phương và tìm kiếm những cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương, đem lại giá trị kinh tế cao, có thị trường. Bố trí cơ cấu diện tích sản xuất các loại cây trồng chủ yếu trên địa bàn xã; Bố trí quy mô diện tích nuôi trồng thủy sản gắn với từng phương thức chăn nuôi.

b) Quy hoạch phát triển chăn nuôi trang trại, công nghiệp quy mô phù hợp, xa khu dân cư để kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo thân thiện môi trường.

c) Dự báo khả năng sản xuất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã theo từng giai đoạn. Định hướng phát triển đầu ra cho sản phẩm.

d) Phân khu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và diêm nghiệp trên địa bàn xã; thiết kế phân chia khoảnh, lô, thửa sản xuất: kích thước phải thuận lợi, phù hợp cho phát triển cây trồng, vật nuôi; cho quản lý sản xuất và phải phù hợp với địa hình của khu sản xuất.

đ) Xác định mạng lưới, quy mô các công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất, bao gồm đường giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi tưới tiêu, hệ thống điện.

e) Xác định nhu cầu vốn cho sản xuất và đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ sản xuất nông nghiệp cho giai đoạn 2010-2015 và khái toán cho giai đoạn 2016-2020.
C. Các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng áp dụng: Xem phụ lục 2 đính kèm.
Điều 13. Thành phần hồ sơ đồ án QHC xã NTM.
1. Hồ sơ thiết kế: Thể hiện nội dung QHXD và QHSX

a. Bản vẽ: Thể hiện trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất, địa hình hoặc kết hợp hai loại bản đồ gồm:

01- Sơ đồ quan hệ vùng và vị trí xã. Tỷ lệ 1/25.000 - 1/75.000.

02- Bản đồ đánh giá tổng hợp hiện trạng tổng hợp xây dựng và sử dụng đất. Tỷ lệ 1/5.000 - 1/25.000.

03- Bản đồ quy hoạch tổng thể sử dụng đất toàn xã (bao gồm đất thuộc nội dung QHXD và QHSX). Tỷ lệ 1/5.000 - 1/25.000.

04- Bản đồ quy hoạch tổng thể hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất, mặt cắt ngang đường, vị trí tuyến kỹ thuật (bao gồm KTKT thuộc nội dung QHXD và QHSX). Tỷ lệ 1/5.000 - 1/25.000.

b) Thuyết minh tổng hợp, các phụ lục tính toán, yêu cầu, hướng dẫn thiết kế và minh hoạ…

c) Dự thảo tờ trình, quyết định phê duyệt đồ án và quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch.

2. Hồ sơ trình duyệt:

a) Tờ trình xin phê duyệt, số lượng 03 bản.

b) Bản vẽ đen trắng đúng tỷ lệ, số lượng tối thiểu 03 bộ.

c) Bản vẽ màu thu nhỏ khổ A3 và thuyết minh quy hoạch, số lượng tối thiểu 03 bộ.

d) Dự thảo Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, số lượng 03 bản.

e) Đĩa CD lưu các nội dung nêu trên , số lượng 03 đĩa.

3. Thành phần một bộ hồ sơ lưu trữ:

a) Quyết định phê duyệt, số lượng 01 bản chính.

b) Bản vẽ đen trắng đúng tỷ lệ, số lượng 01bộ.

c) Bản vẽ màu thu nhỏ khổ A3 và thuyết minh quy hoạch, số lượng tối thiểu 01 bộ.

d) Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, số lượng 01 bản chính.

e) Đĩa CD lưu các nội dung nêu trên, số lượng 01 đĩa.

Điều 14. Lấy ý kiến đối với đồ án quy hoạch xây dựng xã NTM.
1. Trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng xã NTM, tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong khu vực lập quy hoạch theo các hình thức hội họp, trao đổi trực tiếp hoặc phát phiếu lấy ý kiến về nội dung quy hoạch để nhân dân dễ tiếp cận và góp ý. Nội dung cơ bản lấy ý kiến tham gia quy hoạch xã NTM gồm: quy mô, phương án quy hoạch phân khu sản xuất và giải pháp tổ chức sản suất, không gian sinh sống, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật– xã hội, giải phóng mặt bằng (nếu có), giải pháp huy động nguồn lực.

Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi phê duyệt.

2. Trên cơ sở hồ sơ, nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng và kết quả lấy ý kiến, người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng, quyết định lựa chọn phương án quy hoạch xây dựng xã NTM.

Điều 15. Nội dung phê duyệt nhiệm vụ QHC xây dựng xã NTM.
1. Căn cứ lập nhiệm vụ QHC xây dựng xã NTM;

2. Vị trí, ranh giới, quy mô diện tích quy hoạch;

3. Mục tiêu của đồ án:
a) Mục tiêu tổng quát về kinh tế - xã hội;
b) Quy mô dân số, xây dựng và sản xuất, xác định hệ thống dân cư các thôn, làng; trung tâm xã và hệ thống công trình công cộng, vùng sản xuất, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật,
c) Phương án quy hoạch sử dụng đất cho nhu cầu phát triển, đất xây dựng, các công trình hạ tầng kỹ thuật, các vùng đặc thù; các chỉ tiêu về đất đai, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

4. Nội dung, yêu cầu nghiên cứu của đồ án:

a) Yêu cầu về tổ chức không gian sản xuất, sinh sống;

b) Yêu cầu về tổ chức mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật toàn xã;

c) Yêu cầu nghiên cứu đối với khu trung tâm xã;

d) Yêu cầu nghiên cứu đối với dân cư các thôn, bản;

đ) Yêu cầu các hạng mục công trình dự kiến ưu tiên đầu tư xây dựng trên

địa bàn xã để đạt các mục tiêu phát triển.
5. Danh mục, số lượng hồ sơ, kinh phí thực hiện đồ án.

6. Tiến độ, tổ chức thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Điều 16. Nội dung phê duyệt đồ án QHC xây dựng xã NTM.
1. Vị trí và quy mô quy hoạch:

a) Ranh giới, quy mô diện tích.

b) Quy mô và cơ cấu dân số, lao động của xã theo từng giai đoạn quy hoạch.
2. Mục tiêu, nội dung, yêu cầu của đồ án:

a) Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế, xã hội.

b) Làm cơ sở pháp lý cho việc lập đề án, dự ánh dầu tư.

c) Định hướng tổ chức không gian sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất, sinh sống, hệ thống công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất toàn xã.

3. Tiền đề phát triển.

4. Dự báo qui mô Quy hoạch:

a) Qui mô, cơ cấu dân số, lao động.

b) Qui mô, nhu cầu đất xây dựng

5. QHC xây dựng xã NTM:

a) Yêu cầu và nguyên tắc về: Phân khu chức năng, không gian sản xuất, sinh sống, các khu phát triển, vùng hạn chế xây dựng, vùng cấm xây dựng, vùng bảo tồn, hạ tầng công cộng, hạ tầng kỹ thuật.

1) Trung tâm xã: Xác định ranh giới quỹ đất xây dựng, vị trí, qui mô diện tích, qui mô xây dựng; yêu cầu, các chỉ tiêu cơ bản của các công trình công cộng, dịch vụ và cây xanh, được xây dựng mới hoặc cải tạo gồm các công trình giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ cấp xã phù hợp với khả năng, đặc điểm, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của xã theo từng giai đoạn quy hoạch.

2) Định hướng phân bổ hệ thống dân cư thôn, bản: Xác định quy mô dân số, các chỉ tiêu về đất đai và hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường của từng khu vực; định hướng cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công trình giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ, nhà ở tại thôn, làng.

3) Quy hoạch sử dụng đất: Quỹ đất sản xuất, xây dựng(đất trụ sở cơ quan, công trình hành chính sự nghiệp của xã, đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất phát triển hạ tầng của xã và các công trình đầu mối kết nối hạ tầng, đất phi nông nghiệp khác); đất sông, suối, xác định các khu vực có khả năng phát triển, hạn chế phát triển, không phát triển, khu bảo vệ và các nhu cầu khác; các vùng đặc thù.

4) Quy hoạch sản xuất: Cần xác định cụ thể diện tích đất lúa, đất trồng cây hàng năm còn lại, đất nông nghiệp khác; đất phi nông nghiệp

5) Quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, thoát nước thải, vệ sinh môi trường, nghĩa trang toàn xã, các thôn, bản và vùng sản xuất.

b) Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, xây dựng và đất đai: Tính toán cụ thể cho từng nội dung quy hoạch, từng loại công trình công cộng, dân cư, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng phục vụ sản xuất, khu chức năng (không gian sản xuất, sinh sống, các khu phát triển, vùng hạn chế xây dựng, vùng cấm xây dựng, vùng bảo tồn ...).

6. Danh mục các dự án ưu tiên theo kỳ kế hoạch để đạt tiêu chí NTM.
7. Tiến độ, giải pháp tổ chức thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng.

8. Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Điều 17. Điều chỉnh QHC xây dựng xã NTM.
1. Việc điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng xã NTM được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng NTM xuất hiện những vấn đề về chính sách, chủ trương làm thay đổi các dự báo của quy hoạch xây dựng đã được duyệt.

b) Các biến động về địa lý-tự nhiên như: Thay đổi ranh giới hành chính, sụt lở, lũ lụt, động đất và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến các dự báo về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng quyết định việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM theo quy định của pháp luật.
3. Khi điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã NTM cần tập trung vào những nội dung điều chỉnh, xác định rõ các yêu cầu, giải pháp để đề xuất nội dung điều chỉnh như: sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian cho từng khu vực, giải pháp cải tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng, dịch vụ phù hợp với khả năng, nguồn lực và yêu cầu phát triển, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

4. Hồ sơ điều chỉnh: Chỉ thực hiện điều chỉnh đối với các nội dung bản vẽ, thuyết minh có thay đổi cần điều chỉnh, bổ sung. Chi phí lập điều chỉnh quy hoạch tối đa 85% so với đồ án lập quy hoạch mới.
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 18. Trách nhiệm của các cấp, các ngành.
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tại hướng dẫn này.
2. Cơ quan quản lý xây dựng NTM cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh theo định kỳ 6 tháng và hàng năm về kế hoạch, chương trình lập quy hoạch xây dựng và tình hình quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng NTM trên địa bàn.

3. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh có trách nhiệm giúp theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn này, tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch NTM báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh.

Điều 19. Điều khoản thi hành.
1. Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2011 và thay thế Hướng dẫn số 02/HD-SXD ngày 25/4/2011về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng xã NTM.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM để giải thích, hướng dẫn hoặc đề xuất điều chỉnh, bổ sung kịp thời Hướng dẫn này.
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PHỤ BIỂU 1

BÁO CÁO TỔNG HỢP VÀ BẢNG BIỂU 


ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NÔNG THÔN THEO 19 TIÊU CHÍ CỦA BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI


( Phục vụ xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch 5 năm, hàng năm và lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) 


A. BÁO CÁO TỔNG HỢP

Trên cơ sở khảo sát thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (theo mẫu biểu), tổ khảo sát xã tiến hành tổng hợp số liệu từng thôn, lập báo cáo tổng hợp khảo sát thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NÔNG THÔN THEO 19 TIÊU CHÍ


1. Tiêu chí 1 - Quy hoạch và hiện trạng quy hoạch của xã: Đánh giá tình trạng các quy hoạch đã có (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sản xuất), trong đó làm rõ: 


- Những quy hoạch đã có không cần phải bổ sung.


- Những quy hoạch còn thiếu cần phải xây dựng mới theo yêu cầu.


- Những quy hoạch cần phải bổ sung, điều chỉnh.


So sánh mức độ đạt được so với tiêu chí 1 của Bộ tiêu chí quốc gia NTM.


2. Hạ tầng kinh tế - xã hội: Gồm 8 tiêu chí từ tiêu chí 2 đến tiêu chí 9

2.1. Tiêu chí 2 - Giao thông: Hiện trạng hệ thống đường giao thông của xã (đường trục xã, liên xã; đường trục thôn, xóm; đường ngõ, xóm và đường trục chính nội đồng):....km. trong đó:


- Đường giao thông đã được cứng hoá hoặc nhựa hoá (theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT): .....km; so với tổng số:..... %.

- Đường xe cơ giới có thể đi lại thuận tiện: ....km; so với tổng số:..... %


- Đường ngõ xóm sạch, không lầy lội vào mùa mưa:.....km; so với tổng số:.....%.

- Đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đi lại thuận tiện:……km; so với tổng số:….%.

So sánh mức độ đạt được so với tiêu chí 2 của Bộ tiêu chí quốc gia NTM.


2.2. Tiêu chí 3 - Thuỷ lợi


- Mô tả hệ thống công trình thuỷ lợi trên địa bàn xã, bao gồm: các hồ, đập, kênh mương, trạm bơm tưới, tiêu kết hợp, đê, kè, cống….

- Hiện trạng và số km kênh mương đã được cứng hoá/tổng số km. Trong đó: Số km kênh mương do xã quản lý đã được cứng hóa, tỷ lệ % so với tổng số và Tiêu chí.


- Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu và cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, phòng chống bão, lũ…..

So sánh mức độ đạt được so với tiêu chí 3 của Bộ tiêu chí quốc gia NTM.


2.3. Tiêu chí 4 - Điện


- Số trạm biến áp… trong đó số trạm đạt yêu cầu…., số trạm cần nâng cấp….., số trạm cần xây dựng mới…….


- Số km đường dây hạ thế…., trong đó…. km đạt chuẩn, ….km cần cải tạo, nâng cấp, ….. km cần xây dựng mới. 

- Số hộ và tỷ lệ hộ được dùng điện thường xuyên, an toàn.


So sánh mức độ đạt được so với tiêu chí 4 của Bộ tiêu chí quốc gia NTM.


2.4. Tiêu chí 5 - Trường học


Mô tả số trường học, phòng học trên địa bàn và mức độ đạt chuẩn của các trường, như sau:


a. Trường mầm non:


- Số phòng học đã có…… , số phòng chưa đạt chuẩn… 


- Số phòng chức năng đã có …… , số còn thiếu….


- Số diện tích sân chơi, bãi tập đã có …… m2, số còn thiếu …..m2.


b. Trường tiểu học: 

- Số phòng học đã có…… , số phòng chưa đạt chuẩn…… 


- Số phòng chức năng đã có …… , số còn thiếu…….


- Số diện tích sân chơi, bãi tập đã có …… m2, số còn thiếu …..m2.


c. Trường Trung học cơ sở:


- Số phòng học đã có…… , số phòng chưa đạt chuẩn…… 


- Số phòng chức năng đã có …… , số còn thiếu…….


- Số diện tích sân chơi, bãi tập đã có …… m2, số còn thiếu …..m2.


So sánh mức độ đạt được so với tiêu chí 5 của Bộ tiêu chí quốc gia NTM.


2.5. Tiêu chí 6 - Cơ sở vật chất văn hoá


- Số trung tâm văn hoá xã, thôn: Số trung tâm đã có……, số chưa đạt chuẩn…… đã đạt chuẩn…., trong đó : Số trung tâm cần nâng cấp….., số trung tâm cần xây mới……


- Khu thể thao của xã, thôn: Số khu thể thao đã có ……., số đạt chuẩn…., số chưa đạt chuẩn …., trong đó: Số khu cần nâng cấp….., số cần xây mới……..


So sánh mức độ đạt được so với tiêu chí 6 của Bộ tiêu chí quốc gia NTM.


2.6. Tiêu chí 7 - Chợ: Số chợ đã có ….. m2 , trong đó đạt chuẩn…. m2. Cần nâng cấp…..m2, cần xây mới……m2. 

So sánh mức độ đạt được so với tiêu chí 7 của Bộ tiêu chí quốc gia NTM.


2.7. Tiêu chí 8 - Bưu điện:


- Đã đạt chuẩn…., chưa đạt chuẩn …., cần nâng cấp….., cần xây mới…..

- Số thôn có điểm truy cập internet công cộng….., chiếm …..% tổng số thôn.


So sánh mức độ đạt được so với tiêu chí 8 của Bộ tiêu chí quốc gia NTM.


2.8. Tiêu chí 9 - Nhà ở dân cư nông thôn 


- Số nhà tạm, dột nát……, tỷ lệ …..%.


- Tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố…….%.


Đánh giá tình trạng chung về xây dựng nhà ở dân cư so với tiêu chí 9 của Bộ tiêu chí quốc gia NTM.


3. Thực trạng kinh tế và tổ chức sản xuất


3.1. Tiêu chí số 10 - Thu nhập

- Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã trên các lĩnh vực sản xuất trồng trọt (cây lương thực và các loại cây hàng hóa chủ yếu), chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hoạt động ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ...; Tỷ trọng hàng hóa;


- Xác định thu nhập bình quân đầu người/năm của xã.


- So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí.


3.2. Tiêu chí số 11 - Hộ nghèo

- Xác định số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo của xã (theo chuẩn cũ).


- So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí.


3.3. Tiêu chí số 12 - Cơ cấu lao động

- Khảo sát, thống kê tổng số lao động trong độ tuổi của xã và số lao động trong độ tuổi làm việc trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp của xã.


- Xác định tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp ở xã.


- So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí.


3.4. Tiêu chí 13 - Hình thức tổ chức sản xuất: 

- Tổng số trang trại……., phân loại theo lĩnh vực. Tổng số lao động trong các trang trại là ...... người. 


- Tổng số doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản, TTCN, dịch vụ …., tổng số lao động tham gia ...... người. 


- Xã có ....... HTX và ........ tổ hợp tác (sản xuất nông nghiệp, CN- TTCN, Dịch vụ)...…., trong đó có ......... HTX và......... tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, tổng số lao động tham gia ...... người. 

So sánh mức độ đạt được so với tiêu chí 13 của Bộ tiêu chí quốc gia NTM.


4. Văn hoá – xã hội và môi trường


4.1. Tiêu chí 14 - Giáo dục: 


- Mức độ phổ cập giáo dục trung học đã đạt hay chưa đạt. 

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học:…..%. Trong đó:


+ Phổ thông:…..%


+ Bổ túc:………%


+ Học nghề:……%


- Tỷ lệ lao động được đào tạo chuyên môn so với tổng số lao động:


+ Sơ cấp (3 tháng trở lên)…. %.


+ Trung cấp……. %.


+ Đại học…... %.


+ Tỷ lệ số lao động sau khi đào tạo có việc làm/ tổng số đào tạo....%.

So sánh mức độ đạt được so với tiêu chí 14 của Bộ tiêu chí quốc gia NTM.


4.2. Tiêu chí 15- Y tế: 


- Trạm Y tế đã đạt chuẩn hay chưa đạt.


- Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế…..%

So sánh mức độ đạt được so với tiêu chí 15 của Bộ tiêu chí quốc gia NTM.


4.3. Tiêu chí 16 - Văn hoá:


- Tỷ lệ thôn, làng đạt tiêu chuẩn làng văn hoá…...%. 

So sánh mức độ đạt được so với tiêu chí 16 của Bộ tiêu chí quốc gia NTM.


4.4. Tiêu chí 17- Môi trường:

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh….%.


- Tỷ lệ hộ có đủ 3 công trình (nhà tắm, hố xí, bể nước) đạt chuẩn….%.


- Tỷ lệ hộ có cơ sở chăn nuôi hợp vệ sinh…..%.


- Xử lý chất thải: đã tổ chức hay chưa tổ chức thu gom rác và xử lý


- Số km rãnh thoát nước trong thôn xóm…., trong đó …. km chưa đạt yêu cầu tiêu thoát nước.


- Tỷ lệ cơ sở sản xuất chưa đạt tiêu chuẩn môi trường….%.


- Nghĩa trang: đã có quy hoạch và có quy chế quản lý chưa?


- Tình hình chung về môi trường và quản lý môi trường trên địa bàn xã.

So sánh mức độ đạt được so với tiêu chí 17 của Bộ tiêu chí quốc gia NTM.


5. Tiêu chí số 18 - Hệ thống tổ chức chính trị xã hội

- Mô tả hiện trạng đội ngũ cán bộ xã và đánh giá so với chuẩn;


- Mô tả và đánh giá (có đủ/không đủ) các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở từ cấp xã đến cấp thôn, làng theo quy định;


- Kết quả đánh giá, phân loại Đảng bộ, chính quyền của xã trong 03 năm gần nhất.


- Kết quả đánh giá, phân loại các tổ chức đoàn thể chính trị của xã trong 03 năm gần nhất.


So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí.


6. Tiêu chí số 19 - An ninh, trật tự xã hội

Thực trạng về công tác giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn: về tổ chức và hiệu quả hoạt động.


So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí.


II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ


1. Số lượng, nội dung các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn.


2. Tình hình lồng ghép các chưong trình, dự án trên địa bàn; thuận lợi, khó khăn khi lồng ghép.


3. Tổng các nguồn lực theo các chương trình, dự án đã đầu tư trên địa bàn, trong đó nêu rõ vốn Trung ương, vốn ngân sách địa phương đối ứng, vốn dân đóng góp và những nguồn tài trợ khác.


Đánh giá khái quát những khó khăn, hạn chế trong việc huy động nội lực vốn đầu tư…. Rút ra kinh nghiệm cần áp dụng cho giai đoạn sau.

III. KẾT LUẬN CHUNG


1. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.


2. Nêu rõ số chỉ tiêu đạt và chưa đạt tiêu chí quốc gia nông thôn mới; mức độ đạt và chưa đạt của từng tiêu chí.


3. Phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân..., kinh nghiệm trong chỉ đạo phát triển nông thôn trước đây cần được áp dụng cho xây dựng NTM trong thời gian tới.


IV. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2020


(Chi tiết có mẫu biểu đính kèm)


V. VỐN VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2020

1. Dự kiến vốn đầu tư:


(Chi tiết có mẫu biểu đính kèm)


2. Nguồn vốn đầu tư:


(Chi tiết có mẫu biểu đính kèm)


PHỤ LỤC 2

CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BÌNH ĐỊNH


(Kèm theo Hướng dẫn số 03/HD-SXD-SNNPTNN ngày 10/8/2011 của Sở Xây dựng-Sở Nông nghệp và Phát triển nông thôn)


		TT

		Tên tiêu chí

		Nội dung tiêu chí

		Xã trung du và miền núi

		Xã đồng bằng



		1

		Quy hoạch 

		1.1. Đất ở 

(bao gồm đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất của một hộ gia đình hoặc cá nhân)

		- Đối với hộ nông nghiệp:


300-400m2/hộ


- Đối với hộ phi nông nghiệp:


 200-250m2/hộ


- Đối với hộ vùng đồng bào dân tộc:


400-500m2/hộ


(Theo QĐ số 52/QĐ-UBND về hạn mức đất ở)

		- Đối với hộ nông nghiệp: 250-300m2/hộ


- Đối với hộ phi nông nghiệp: 120-150m2/hộ



		

		Quy hoạch 

		1.1. Công sở cấp xã 

(bao gồm nhà làm việc, bộ phận tiếp đón, phòng họp, lưu trữ hồ sơ, hội trường, bãi để xe, vườn hoa, cây xanh).

		- Diện tích đất xây dựng : ≥ 1000m2.


- Diện tích làm việc: 


+ Khu vực trung du: ≤ 500 m2;


+ Khu vực miền núi, hải đảo: ≤ 400 m2;

		- Diện tích đất xây dựng: ≥ 1.000m2.


- Diện tích đất làm việc: ≤ 500 m2;



		2

		Giao thông


(Quy hoạch )

		1.1 Đường giao thông nông thôn

(bao gồm đường từ huyện đến xã, đường liên xã, đường từ xã đến thôn, xóm, liên thôn, đường ngõ, xóm, đường trục chính nội đồng)

		- Đường từ huyện đến xã, đường liên xã, đường từ xã đến thôn, xóm:


+ Chiều rộng phần xe chạy dành cho cơ giới : ≥ 3,5m/làn xe


+ Chiều rộng lề và lề gia cố:≥ 1,25m


+ Chiều rộng mặt cắt ngang đường: ≥ 6.0 m

		- Đường từ huyện đến xã, đường liên xã, đường từ xã đến thôn, xóm:


+ Chiều rộng phần xe chạy dành cho cơ giới : ≥ 3,5m/làn xe


+ Chiều rộng lề và lề gia cố:≥ 1,5m


+ Chiều rộng mặt cắt ngang đường: ≥ 6.5 m



		

		

		

		- Đường thôn xóm, đường trục chính nội đồng :


+ Chiều rộng mặt đường: ≥ 3,0m

		- Đường thôn xóm, đường trục chính nội đồng :


+ Chiều rộng mặt đường: ≥ 3,0m



		

		

		

		- Chất lượng mặt đường:


+ Đường từ huyện đến xã, đường liên xã, đường thôn xóm: Đá dăm, cát sỏi trộn xi măng, hoặc gạch vỡ, xỉ lò cao.

		- Chất lượng mặt đường:


+ Đường từ huyện đến xã, đường liên xã, đường thôn xóm: Bê tông xi măng hoặc đá dăm, hoặc lát gạch


+ Đường trục chính nội đồng : cát sỏi trộn xi măng, hoặc gạch vỡ, xỉ lò cao.
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		Điện


(Quy hoạch )

		1.1. Cấp điện

		- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:


+ Điện năng ≥ 200 KWh/người/năm

		- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:


+ Điện năng ≥ 200 KWh/người/năm



		

		

		

		+ Phụ tải : ≥ 150w/ người

		+ Phụ tải : ≥ 150w/ người



		

		

		

		- Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng: ≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt của xã hoặc cụm xã

		- Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng: ≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt của xã hoặc cụm xã



		

		Cấp nước


(Quy hoạch )

		1.1. Cấp nước

		Tiêu chuẩn cấp nước:

		Tiêu chuẩn cấp nước:



		

		

		

		+ Có trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống: ≥ 80 lít/người/ngày

		+ Có trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống: ≥ 80 lít/người/ngày



		

		

		

		+ Có đường ống và vòi nước dẫn đền hộ gia đình: ≥ 60 lít/người/ngày

		+ Có đường ống và vòi nước dẫn đền hộ gia đình: ≥ 60 lít/


người/ngày



		

		

		

		+ Sử dụng vòi nước công cộng: ≥ 40lít/ người/ngày.

		+ Sử dụng vòi nước công cộng: ≥ 40lít/ người/ngày.



		

		Thoát nước


(Quy hoạch )

		1.1. Thoát nước



		- Phải có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, nước mưa (bố trí chung hoặc riêng).


- Phải xây dựng bể tự hoại hợp vệ sinh.

		- Phải có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, nước mưa (bố trí chung hoặc riêng).


- Phải xây dựng bể tự hoại hợp vệ sinh.



		

		Cây xanh 


(Quy hoạch )

		1.1. Cây xanh công cộng

(bao gồm cây xanh vườn hoa trong khu trung tâm xã, vườn cây ăn quả, vườn ươm, cây xanh cách ly)

		- Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng: 

≥ 2m2/ người

		- Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng: ≥ 2m2/ người
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		Trường học


(Quy hoạch )

		5.1- Nhà trẻ, trường mầm non


(bao gồm khối nhóm, lớp; khối phục vụ học tập; khối phục vụ (bếp và kho); khối hành chính quản trị và sân vườn ).

		 -Diện tích đất xây dựng: ≥ 12m2/trẻ;


- Bán kính phục vụ: ≤ 2km.


(đối với vùng đồng bào dân tộc ≤ 5km)


- Quy mô trường: ≥ 3 nhóm, lớp; ≤ 15 nhóm lớp.

		- Diện tích đất xây dựng: ≥ 8m2/trẻ.


- Bán kính phục vụ: ≤ 1km


- Quy mô trường: ≥ 3nhóm, lớp; 


Quy mô trường: ≤ 15 nhóm lớp.



		

		

		5.2- Trường tiểu học

(bao gồm khối học tập; khối phục vụ học tập; khối hành chính quản trị và phụ trợ; khối rèn luyện thể chất và khu sân chơi, bãi tập).

		- Diện tích đất xây dựng: ≥ 10m2/hs


- Bán kính phục vụ: ≤ 2km.


(đối với vùng đồng bào dân tộc ≤ 5km)

- Quy mô trường: ≥ 5 lớp; ≤ 30 lớp.


- Quy mô lớp : ≥ 15 học sinh.


(Có thể bố trí thành các điểm trường)

		- Diện tích đất xây dựng: ≥ 10m2/hs;


- Bán kính phục vụ: ≤ 1km


- Quy mô trường: ≥5 lớp; ≤ 30 lớp.


- Quy mô lớp :≤ 35 học sinh


* Đối với các trường học cải tạo không có quỹ đất xây dựng mới theo hướng dẫn của BXD, diện tích đất xây dựng ≥ 6m2/hs.



		

		

		5.3- Trường THCS

(bao gồm khối phòng học, phòng học bộ môn; khối phục vụ học tập; khối phòng hành chính; khu sân chơi, bãi tập; khu vệ sinh và khu để xe).

		- Diện tích đất xây dựng: ≥ 10m2/hs

- Bán kính phục vụ: ≤ 4km


(đối với vùng đồng bào dân tộc ≤ 5km)

- Quy mô trường: ≥ 4 lớp.


 - Quy mô lớp : ≥ 45 học sinh.


(có thể bố trí thành các điểm trường).


* Đối với các trường học cải tạo không có quỹ đất xây dựng mới theo hướng dẫn của BXD, diện tích đất xây dựng ≥ 6m2/hs.

		- Diện tích đất xây dựng: ≥ 10m2/hs

- Bán kính phục vụ: ≤ 2km


- Quy mô trường: ≤ 45 lớp


- Quy mô lớp :≤ 45 học sinh.


* Đối với các trường học cải tạo không có quỹ đất xây dựng mới theo hướng dẫn của BXD, diện tích đất xây dựng ≥ 6m2/hs.
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		Cơ sở vật chất văn hóa


(Quy hoạch )

		1.1. Trung tâm văn hoá- thể thao

(bao gồm: nhà văn hóa, sân vận động, nhà tập luyện thể thao, câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ thể thao, hoặc đài truyền thanh)

		- Diện tích đất xây dựng :


+ Nhà văn hoá – thể thao xã: ≥ 1.000m2 (Bao gồm cụm thể thao cơ bản).


+ Nhà văn hoá thôn, bản: ≥500 m2. 


* Nhà văn hóa có thể kết hợp với đài truyền thanh.

		- Diện tích đất xây dựng :


+ Nhà văn hoá - thể thao xã : ≥ 1000 m2 (Bao gồm cụm thể thao cơ bản).


+ Nhà văn hoá thôn: ≥500 m2.


* Nhà văn hóa có thể kết hợp với đài truyền thanh.



		

		

		

		- Cụm các công trình thể thao, bao gồm: 


+ 01 sân tập thể thao và 01 nhà tập thể thao.


+ DT sân thể thao: ≥ 100m2/sân tập từng môn

+Nhà thể thao đơn giản: ≥ 100m2/nhà tập


- Chỉ tiêu đất thể thao : ≥2m2/người


* Có thể kết hợp nhà văn hóa với cụm công trình thể thao.

		- Cụm các công trình thể thao, bao gồm: tối thiểu 01 sân thể thao cơ bản ≥100m2/sân tập , 01 nhà tập thể thao cơ bản ≥100m2/nhà tập.


- Chỉ tiêu đất thể thao: ≥ 2m2/người.


* Có thể kết hợp nhà văn hóa với cụm công trình thể thao.


(Bao gồm các sân tập thể thao cơ bản trong các điểm dân cư nông thôn).
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		Chợ nông thôn


(Quy hoạch )

		Chợ 

(bao gồm nhà chợ chính, diện tích kinh doanh ngoài trời, đường đi, bãi để xe, cây xanh)

		- Tối thiểu 03 xã phải có 1 chợ 


- Quy mô đất đai: ≥1.500m2 / chợ /xã.


- Diện tích đất XD: ≥16m2/điểm kinh doanh. 


- Diện tích sử dụng: ≥ 3m2/điểm kinh doanh.


Số điểm kinh doanh chợ, chợ loại IV

		- Tối thiểu mỗi xã có 1 chợ


- Quy mô đất đai: ≥ 3.000m2/chợ /xã.


- Diện tích đất XD : ≥ 16m2/ điểm kinh doanh. 


- Diện tích sử dụng: ≥ 3m2/điểm kinh doanh.


- Số điểm kinh doanh chợ, chợ loại IV.
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		Bưu điện


(Quy hoạch )

		8.1. Điểm phục vụ bưu chinh viễn thông

(cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông cơ bản bao gồm cả truy cập Internet)

		- Diện tích đất xây dựng: ≥ 150 m2/điểm

		- Diện tích đất xây dựng: ≥ 150 m2/ điểm.
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		Y tế


(Quy hoạch )

		15.2. Trạm y tế xã

(bao gồm khối nhà chính, công trình phụ trợ, sân phơi, vườn thuốc

		- Diện tích đất : ≥ 1000m2.


* Đối với các trạm y tế đã đầu tư không thể di chuyển, cải tạo mở rộng khuông viên hoặc bố trí đất mới, diện tích đất: ≥ 500m2

		- Diện tích đất : ≥ 1000m2


* Đối với các trạm y tế đã đầu tư không thể di chuyển, cải tạo mở rộng khuông viên hoặc bố trí đất mới, diện tích đất: ≥ 500m2
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		Môi trường


(quy hoạch )

		17.4. Nghĩa trang nhân dân

(bao gồm khu vực táng; khu vực dịch vụ; khu tâm linh; cây xanh, mặt nước)

		- Đối với Nghĩa trang xây dựng mới phải tuân thủ theo QCVN 14: 2009/BXD.


Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần :


+ Hung táng và chôn cất một lần: ≤ 5 m2/mộ


+ Cải táng : ≤ 3 m2/mộ 

Vị trí nghĩa trang : 2-3 xã/nghĩa trang (trong bán kính 5km)


Khoảng cách an toàn từ Nghĩa trang đến đường Bao khu dân cư (tiêu chuẩn QHXD Nông thôn): 

+ Nghĩa trang hung táng: ≥ 1.500 m


+ Nghĩa trang chôn cất 01 lần:≥500 m


+ Nghĩa trang Cát táng: ≥100 m


- Đối với các Nghĩa trang hiện trạng không gây ô nhiễm, không ảnh hưởng đến môi trường được miễn xét theo Tiêu chí này.


- Đối với các Nghĩa trang hiện trạng gây ô nhiễm môi trường phải tổ chức di dời vào Nghĩa trang tập trung theo quy hoạch. 

- Xác định diện tích đất nghĩa trang : 


+ Tỷ lệ tử vong tự nhiên


+ DT đất XD cho một mộ phần

		- Đối với Nghĩa trang xây dựng mới theo phải tuân thủ theo QCVN 14: 2009/BXD.


Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần :


+ Hung táng và chôn cất một lần: ≤ 5 m2/mộ


+ Cải táng : ≤ 3 m2/mộ 

Vị trí nghĩa trang : 2-3 xã/nghĩa trang (trong bán kính 5km)


Khoảng cách an toàn từ Nghĩa trang đến đường Bao khu dân cư (tiêu chuẩn QHXD Nông thôn): 


+ Nghĩa trang hung táng: ≥ 1.500 m


+ Nghĩa trang chôn cất 01 lần:≥500 m


+ Nghĩa trang Cát táng: ≥100 m


- Đối với các Nghĩa trang hiện trạng không gây ô nhiễm, không ảnh hưởng đến môi trường được miễn xét theo Tiêu chí này.


- Đối với các Nghĩa trang hiện trạng gây ô nhiễm môi trường phải tổ chức di dời vào Nghĩa trang tập trung theo quy hoạch. 

- Xác định diện tích đất nghĩa trang : 


+ Tỷ lệ tử vong tự nhiên


+ DT đất XD cho một mộ phần



		

		

		17.5. Khu xử lý chất thải rắn


(bao gồm khu tập kết, khu xử lý và khu phụ trợ)

		- Khoảng cách ly vệ sinh : 


+ Đến ranh giới khu dân cư (từ 15 hộ trở lên) (Theo TCXDVN 261:2001): ≥ 1000m 


+ Đến công trình xây dựng khác:


(1000 m


- Đối với các xã có quy hoạch khu xử lý chất thải rắn phải tuân thủ theo QCVN 14: 2009/BXD và bộ tiêu chí này.


Đối với các xã không có quy hoạch khu xử lý chất thải rắn thì xây dựng các điểm tập kết hoặc trung chuyển. Khoảng cách vệ sinh điểm tập kết hoặc trung chuyển phải ≥ 20m.

		- Khoảng cách ly vệ sinh : 


+Đến ranh giới khu dân cư (từ 15 hộ trở lên) (Theo TCXDVN 261:2001): ≥ 1000m 


+Đến công trình xây dựng khác:


(1000 m.


- Đối với các xã có quy hoạch khu xử lý chất thải rắn phải tuân thủ theo QCVN 14: 2009/BXD và bộ tiêu chí này.


Đối với các xã không có quy hoạch khu xử lý chất thải rắn thì xây dựng các điểm tập kết hoặc trung chuyển. Khoảng cách vệ sinh điểm tập kết hoặc trung chuyển phải ≥ 20m.
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Quyhoach

		B. BẢNG BIỂU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

		Biểu 1: Rà soát các quy hoạch trên địa bàn vùng nông thôn (tiêu chí 1)

		Số		Nội dung quy hoạch		Hiện trạng						So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

		TT				Đã có
quy hoạch		Chưa có quy hoạch		Quy hoạch đã có nhưng cần điều chỉnh

		1		Quy hoạch xây dựng toàn xã

		2		Quy hoạch sản xuất nông nghiệp

		3		Quy hoạch sử dụng đất





Giaothong

		Biểu 2: Hiện trạng hệ thống giao thông nông thôn (tiêu chí 2)

		Số TT		Hạng mục		Hiện trạng												So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

						Chiều dài (km)		Chiều rộng (m)		Kết cấu đường

										Nhựa (km)		Bê tông
(km)		Cấp phối (km)		Đất (km)

		I		Đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT (phân cụ thể theo từng tuyến đường).Mặt đường ≥3,5m, nền đường ≥6,5m.

		1

		2

		3

		4

		II		Đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT (phân cụ thể theo từng tuyến đường).Chiều rộng tối thiểu 1 làn xe dành cho cơ giới ≥3,5m/làn xe

		1

		2

		3

		4

		III		Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa (phân cụ thể theo từng tuyến đường)

		1

		2

		3

		4

		IV		Đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện (phân cụ thể theo từng tuyến đường)

		1

		2

		3

		4

		Chú thích: (I) Đường xã là đường nối trung tâm hành chính xã với các thôn, hoặc đường nối giữa các xã (nhưng không thuộc đường huyện); (II) Đường thôn là đường nối giữa các thôn đến các xóm; (III) Đường ngõ, xóm là đường nối giữa các hộ gia đình; (IV) Đường trục chính nội đồng là đường chính nối từ  khu dân cư đến các khu sản xuất.





Thuyloi

		Biểu 3: Hiện trạng hệ thống thủy lợi (tiêu chí 3)

		Số 
TT		Hạng mục		Hiện trạng (km)								So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

						Tổng số		Trong đó: số km đã được kiên cố hóa hoặc đang hoạt động tốt		Số km cần kiên cố hóa		Số km cần nâng cấp

		I		Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh.(Khả năng phục vụ tưới tiêu)

		1

		2

		3

		4

		5

		II		Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa.

		1

		2

		3

		4

		5

		III		Trạm bơm: do tỉnh quản lý, xã  quản lý.

		1

		2

		3

		4

		IV		Hồ, đập

		1

		2

		V		Đê, kè, cống…

		1

		2

				*Ghi chú: Thống kê cụ thể theo từng thôn





Dien

		Biểu 4: Hiện trạng hệ thống Điện (tiêu chí 4)

		Số 
TT		Hạng mục		Hiện trạng (km)										So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

						Tổng số		Trong đó: số km đạt chuẩn		Số km cần cải tạo, nâng cấp		Số km cần xây dựng mới		Công suất
(KVA hoặc KV)

		I		Đường dây trung thế

		1

		2

		3

		4

		5

		II		Đường dây trung - hạ thế hỗn hợp

		1

		2

		III		Đường dây hạ thế

		1

		2

		IV		Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện

		1

		2

		V		Tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn

		1

		2

		VI		Trạm biến áp( thống kê cụ thể từng trạm)

		1

		2

		3

		4

		VII		Mức độ đáp ứng yêu cầu về điện cho sản xuất (thống kê cụ thể từng thôn)

		1

		2

		3





Giaoduc

		Biểu 5: Hiện trạng ngành Giáo dục (tiêu chí 5 và tiêu chí 14)

		Số 
TT		Hạng mục		Đơn vị tính		Hiện trạng								So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

								Tổng số		Trong đó: đạt chuẩn		Công trình cải tạo, nâng cấp		Công trình xây dựng mới

		I		NHÀ TRẺ+MẪU GIÁO

		1		Trường thứ I:………………………

		a		Điểm chính

		-		Diện tích khuôn viên trường		m2

		-		Số phòng học		Phòng

		-		Số phòng chức năng		Phòng

		-		Số lớp		Lớp

		-		Diện tích sân chơi, bãi tập		m2

		-		Khoảng cách xa nhất học sinh đi học		km

		b		Điểm lẻ (phân hiệu):

		-		Diện tích khuôn viên trường		m2

		-		Số phòng học		Phòng

		-		Số phòng chức năng		Phòng

		-		Số lớp		Lớp

		-		Diện tích sân chơi, bãi tập		m2

				Khoảng cách xa nhất học sinh đi học		km

		c		……….

		2		Trường thứ II:……………………

		II		BẬC TIỂU HỌC

		1		Trường thứ I: ……………………

		a		Điểm chính:

		-		Diện tích khuôn viên trường		m2

		-		Số phòng học		Phòng

		-		Số phòng chức năng		Phòng

		-		Số lớp		Lớp

		-		Nhà tập đa năng, thư viện		Cái

				Khoảng cách xa nhất học sinh đi học		km

		b		Điểm lẻ (phân hiệu):

		-		Diện tích khuôn viên trường		m2

		-		Số phòng học		Phòng

		-		Số phòng chức năng		Phòng

		-		Số lớp		Lớp

		-		Nhà tập đa năng, thư viện		Cái

				Khoảng cách xa nhất học sinh đi học		km

		c		………

		2		Trường thứ II:…………………….

		III		BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

		1		Trường thứ I:……………

		a		Điểm chính

		-		Diện tích khuôn viên trường		m2

		-		Số phòng học		Phòng

		-		Số phòng chức năng		Phòng

		-		Số lớp		Lớp

		-		Nhà tập đa năng, thư viện		Cái

				Khoảng cách xa nhất học sinh đi học		km

		b		Điểm lẻ (phân hiệu): ………………..

		-		Diện tích khuôn viên trường		m2

		-		Số phòng học		Phòng

		-		Số phòng chức năng		Phòng

		-		Số lớp		Lớp

		-		Nhà tập đa năng, thư viện		Cái

				Khoảng cách xa nhất học sinh đi học		km

		c		………

		2		Trường thứ II:……………

		IV		BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

		a		Điểm chính

		-		Diện tích khuôn viên trường		m2

		-		Số phòng học		Phòng

		-		Số phòng chức năng		Phòng

		-		Số lớp		Lớp

		-		Nhà tập đa năng, thư viện		Cái

				Khoảng cách xa nhất học sinh đi học		km

		b		Điểm lẻ (phân hiệu): ……………………….

		-		Diện tích khuôn viên trường		m2

		-		Số phòng học		Phòng

		-		Số phòng chức năng		Phòng

		-		Số lớp		Lớp

				Khoảng cách xa nhất học sinh đi học		km

		-		Nhà tập đa năng, thư viện		Cái

		c		………

		- Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học phổ thông ……………. %

		- Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học bổ túc ……………. %

		- Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học nghề ……………. %

		- Tỷ lệ lao động qua đào tạo ……………. %/tổng số lao động





Vanhoa

		Biểu 6: Hiện trạng ngành Văn Hóa (tiêu chí 6 và tiêu chí 16)

		Số 
TT		Hạng mục		Hiện trạng										So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

						Đạt chuẩn Bộ VH-TT-DL		Không đạt chuẩn Bộ VH-TT-DL		Công trình cần cải tạo, nâng cấp		Công trình xây dựng mới		Diện tích (m2)

		1		Nhà văn hóa xã

		2		Khu thể thao xã

		3		Nhà văn hóa và khu thể thao thôn………………..

		4		Nhà văn hóa và khu thể thao thôn………………..

		5		Nhà văn hóa và khu thể thao thôn………………..

		6		………………

		7		Số thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa theo quy định của bộ VH-TT-DL

		* Ghi chú: Theo quy chuẩn QCVN 14/2009 Diện tích tối thiểu khu NVH 2000 m2

		Biểu 7: Hiện trạng Chợ (tiêu chí 7)

		Số 
TT		Hạng mục		Hiện trạng												So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

						Tổng số chợ hiện có		Trong đó: số chợ đạt chuẩn Bộ xây dựng		Công trình cần cải tạo, nâng cấp		Công trình xây dựng mới		Diện tích (m2)

														DTKD		DT khác

				Tổng

		1		Chợ thôn: ……………….

		2		Chợ thôn: ……………….

		3		Chợ thôn: ……………….

		4		Chợ thôn: ……………….

		* Ghi chú: Xác định số lượng và Mô tả hiện trạng cơ sở hạ tầng và hoạt động các chợ trên địa bàn: cơ sở vật chất 
- trang thiết bị, hạ tầng khu chợ, số kiốt, sạp hàng, số hộ tiểu thương, ...





Cho

		Bảng 7: Hiện trạng Chợ (tiêu chí 7)

		Số thứ tự		Hạng mục		Hiện trạng												So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

						Tổng số chợ hiện có		Trong đó: số chợ đạt chuẩn Bộ xây dựng		Công trình cần cải tạo, nâng cấp		Công trình xây dựng mới		Diện tích (m2)

														DTKD		DT khác

				Tổng

		1		Chợ thôn: ……………….

		2		Chợ thôn: ……………….

		3		Chợ thôn: ……………….

		4		Chợ thôn: ……………….

		- Xác định số lượng và Mô tả hiện trạng cơ sở hạ tầng và hoạt động các chợ trên địa bàn:
 cơ sở vật chất - trang thiết bị, hạ tầng khu chợ, số kiốt, sạp hàng, số hộ tiểu thương, ...





Buu dien

		Biểu 8: Hiện trạng Bưu điện (tiêu chí 8)

		Số TT		Hạng mục		Hiện trạng										So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

						Hiện có		Trong đó: số đạt chuẩn		Cải tạo, nâng cấp		Xây dựng mới		Diện tích (m2)

		1		Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông (bưu cục hoặc bưu điện văn hóa xã)

		2		Có dịch vụ Internet đến thôn

		2.1		Có dịch vụ Internet đến thôn (thôn A): …….

		2.2		Có dịch vụ Internet đến thôn (thôn B): …….

		2.3		Có dịch vụ Internet đến thôn (thôn C): …….

		3		Hộ sử dụng điện thoại, máy điện thoại cố định

		4		Đài truyền thanh xã đạt chuẩn

		* Ghi chú: - Diện tích cấp đất cho 1 điểm ≥150m2 .

		Biểu 9: Hiện trạng Nhà Ở (tiêu chí 9)

		Số TT		Hạng mục		Hiện trạng										So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

						Hiện có		Tỷ lệ
đạt chuẩn
(%)		Cải tạo, nâng cấp		Xây dựng mới		Diện tích (m2)

		1		Nhà tạm, dột nát

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		2		Nhà ở đạt tiêu chuẩn của BXD

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

				* Ghi chú: Nhà ở nông thôn đạt chuẩn BXD có diện tích 14m2/người, niên hạn sử dụng từ 20 năm trở lên.





Nha o

		Bảng 9: Hiện trạng Nhà Ở (tiêu chí 9)

		Số thứ tự		Hạng mục		Hiện trạng										So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

						Hiện có		Tỷ lệ
đạt chuẩn
(%)		Cải tạo, nâng cấp		Xây dựng mới		Diện tích (m2)

		1		Nhà tạm, dột nát

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		2		Nhà ở đạt tiêu chuẩn của BXD

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

		-		Thôn:………………..

				* Nhà ở nông thôn đạt chuẩn BXD có diện tích 14m2/người, niên hạn sử dụng từ 20 năm trở lên





Thu nhap

		

		Biểu 10: Thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí 10 và tiêu chí số 11)

		Số TT		Hạng mục		Hiện trạng qua các năm														So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

						Năm 2005		Năm 2006		Năm 2007		Năm 2008		Năm 2009		Năm 2010

																Chuẩn cũ		Chuẩn
 mới

		I		Thu nhập bình quân đầu người

		1		Thu nhập bình quân đầu người (xã)

		-		Trong đó: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông nghiệp

		II		Tỷ lệ hộ nghèo

		1		Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã (Số hộ nghèo/tổng số hộ toàn xã).

		Biểu 11: Cơ cấu lao động (tiêu chí 12)

		Số TT		Hạng mục		Hiện trạng qua các năm												So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

						Năm 2005		Năm 2006		Năm 2007		Năm 2008		Năm 2009		Năm 2010

		1		Tổng số lao động trên địa bàn xã

		2		Cơ cấu lao động trên địa bàn xã

		2.1		Lao động khu vực Nông lâm nghiệp - thủy sản (%)

		2.2		Lao động khu vực Công nghiệp - 
TTCN - Xây dựng (%)

		2.3		Lao động khu vực Thương mại - 
dịch vụ (%)





Lao dong

		Bảng 11: Cơ cấu lao động (tiêu chí 12)

		Số thứ tự		Hạng mục		Hiện trạng qua các năm												So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

						Năm 2005		Năm 2006		Năm 2007		Năm 2008		Năm 2009		Năm 2010

		1		Tổng số lao động trên địa bàn xã

		2		Cơ cấu lao động trên địa bàn xã

		2.1		Lao động khu vực Nông lâm nghiệp -
 thủy sản (%)

		2.2		Lao động khu vực Công nghiệp - 
TTCN - Xây dựng (%)

		2.3		Lao động khu vực Thương mại - 
dịch vụ (%)

				* Tập trung chủ yếu số liệu năm 2010.

				* Nếu xã có số liệu từ 2005-2009 thì điền vào để phục vụ tốt hơn việc nghiên cứu QHXD xã NTM





Hop tac xa

		Biểu 12: Hình thức tổ chức sản xuất (tiêu chí 13)

		Số TT		Hạng mục		Hiện trạng qua các năm												So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

						Năm 2005		Năm 2006		Năm 2007		Năm 2008		Năm 2009		Năm 2010

		1		Tổng số tổ hợp tác và HTX trên địa bàn 
(phân theo ngành)

		1.1		Khu vực Nông lâm nghiệp - thủy sản

		1.2		Khu vực Công nghiệp - TTCN - Xây dựng

		1.3		Khu vực Thương mại - dịch vụ

		2		Tổng số tổ hợp tác và HTX trên địa bàn 
hoạt động hiệu quả (phân theo ngành)

		2.1		Khu vực Nông lâm nghiệp - thủy sản

		2.2		Khu vực Công nghiệp - TTCN - Xây dựng

		2.3		Khu vực Thương mại - dịch vụ

		3		Tổng số doanh nghiệp sản xuất trên địa
 bàn xã (phân theo ngành)

		3.1		Khu vực Nông lâm nghiệp - thủy sản

		3.2		Khu vực Công nghiệp - TTCN - Xây dựng

		3.3		Khu vực Thương mại - dịch vụ

		Biểu 13: Hiện trạng Y tế (tiêu chí 15)

		Số TT		Hạng mục		Hiện trạng												So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

						Hiện có		Trong đó: đạt chuẩn quốc gia		Số cần cải tạo, nâng cấp		Số cần xây dựng mới		Diện tích (m2)		Vườn
thuốc nam (m2)

		1		Trạm y tế xã

		2		Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế (%)

		3		Số cán bộ y tế trong trạm

		3.1		Trong đó: Bác sỹ

		3.2		Trong đó: y sỹ

		3.3		Trong đó: dược sỹ

		3.4		Trong đó: y tá

		3.5		Trong đó: nữ hộ sinh





Y te

		Bảng 13: Hiện trạng (tiêu chí 15)

		Số thứ tự		Hạng mục		Hiện trạng năm 2010												So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

						Hiện có		Trong đó: đạt chuẩn quốc gia		Số cần cải tạo, nâng cấp		Số cần xây dựng mới		Diện tích (m2)		Vườn
thuốc nam (m2)

		1		Trạm y tế xã

		2		Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế (%)

		3		Số cán bộ y tế trong trạm

		3.1		Trong đó: Bác sỹ

		3.2		Trong đó: y sỹ

		3.3		Trong đó: dược sỹ

		3.4		Trong đó: y tá

		3.5		Trong đó: nữ hộ sinh





Moi truong

		Biểu 14: Hiện trạng môi trường (tiêu chí 17)

		Số TT		Hạng mục		Tổng số		Tỷ lệ
 (%)		So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

		1		Hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia

		2		Các cơ sở sản xuất kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường

		3		Không có các hoạt động suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch đẹp

		4		Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch

		5		Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định

		Biểu 15: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, 
an ninh trật tự xã hội (tiêu chí 18, 19)

		Số TT		Hạng mục		Tổng số		Tỷ lệ
(%)		So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

		1		Cán bộ xã đạt chuẩn

		2		Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định

		3		Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”

		4		Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên

		5		An ninh, trật tự được giữ vững (đạt hoặc không đạt)





Chinhtri xahoi

		

		Bảng 15: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, 
an ninh trật tự xã hội (tiêu chí 18, 19)

		Số thứ tự		Hạng mục		Tổng số		Tỷ lệ
(%)		So sánh mức
 độ đạt so với tiêu chí

		1		Cán bộ xã đạt chuẩn

		2		Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định

		3		Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”

		4		Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên

		5		An ninh, trật tự được giữ vững (đạt hoặc không đạt)





bieu 16

		Biểu 16: Kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020

		Số TT		Chỉ tiêu nội dung 
(Xếp theo thứ tự các nhóm tiêu chí NTM)		ĐVT		Hiện trạng		Kế hoạch xây dựng nông thôn mới

										KH tổng thể đến năm 2020		KH 2011-2015		KH 2011		KH 2012		KH 2013		KH 2014		KH 2015

		1.Quy hoạch và thực hiện quy hoạch		1.1. Quy họach sử dụng đất

				1.2. Quy hoạch xây dựng toàn xã

				1.3. Quy hoạch sản xuât

		2.Giao thông		2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp KT cuả Bộ GTVT

				2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật cuả Bộ GTVT

				2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào muà mưa

				2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi laị thuận tiện

		3. Thủy lợi		3.1. Hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh

				3.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hoá

		4.Điện		4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cuả ngành điện

				4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn

		5.Trường học		Tỷ lệ trường học các cấp ; mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có CSVC đạt chuẩn quốc gia

		6.Cơ sở vật chất văn hóa		6.1. Nhà văn hoá và khu thể thao xã đạt chuẩn cuả Bộ VH-TT-DL

				6.2. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa  và khu thể thao thôn đạt quy định cuả Bộ VH-TT-DL

		7.Chợ		Chợ đạt chuẩn cuả Bộ Xây dựng

		8.Bưu điện		8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông

				8.2. Có Internet đến thôn

		9.Nhà ở dân cư		9.1. Nhà tạm, dột nát

				9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn BXD

		10.Thu nhập		Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung cuả tỉnh

		11.Hộ nghèo		Tỷ lệ hộ nghèo

		12.Cơ cấu lao động		Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp

		13/Hình thức TCSX		Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả

		14.Giáo dục		14.1.Phổ cập giáo dục trung học

				14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học( phổ thông, bổ túc, học nghề )

				14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo

		15.Y tế		15.1. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế

				15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia

		16.Văn hóa		Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt chuẩn làng văn hóa theo quy định cuả Bộ VH-TT-DL

		17.Môi trường		17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia

				17.2. Các cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về MT

				17.3. Không có các hoạt động suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp

				17.4. Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch

				17.5. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định

		18.Hệ thống tổ chức chính trị		18.1. Cán bộ xã đạt chuẩn

				18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định

				18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn «  trong sạch, vững mạnh ”

				18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị cuả xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên

		19.An ninh, trật tự xã hội		An ninh, trật tự xã hội được giữ vững





bieu 17

		Biểu 17: Tổng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020

		TT		Hạng mục		ĐVT		Số lượng		Suất đầu tư (Triệu đồng)		Giai đoạn 2011-2020		Giai đoạn 2011-2015		Vốn hàng năm (triệu đồng)

																Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015

				Tổng vốn

		I		Vốn đầu tư xây dựng cơ bản

		1		Giao thông

		2		Thủy lợi

		3		Điện

		4		………………

		II		Vốn phát triển sản xuất

		1		Nông nghiệp

		7		Lâm nghiệp

		8		Thủy sản

		9		…………………..

		III		Vốn cho hoạt động khác

		* Ghi chú: Các nội dung phải cụ thể, chi tiết từng hạng mục công trình.





bieu 18

		Biểu 18: Nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020

		TT		Hạng mục		Tổng vốn (triệu đồng)		Vốn từ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
 (triệu đồng)										Lồng ghép 
từ các CT, dự án khác

								Ngân sách		Doanh nghiệp		Dân góp		Tín dụng		khác

				Tổng vốn

		I		Vốn đầu tư xây dựng cơ bản

		1		Giao thông

		2		Thủy lợi

		3		Điện

		4		………………

		II		Vốn phát triển sản xuất

		1		Nông nghiệp

		7		Lâm nghiệp

		8		Thủy sản

		9		…………………..

		III		Vốn cho hoạt động khác

		* Ghi chú: Các nội dung phải cụ thể, chi tiết từng hạng mục công trình.






